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BÁO CÁO
Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW tháng 11/2026

(Từ 16/10/2026 đến 11/11/2026)

Thực hiện Công văn số 1266/SKHCN-CĐS ngày 17/4/2026 của Sở Khoa học 
và Công nghệ về việc đôn đốc báo cáo định kỳ tình hình triển khai thực hiện Nghị 
quyết số 57-NQ/TW. UBND xã Vĩnh Thuỷ báo cáo tình hình triển thực hiện cụ thể 
như sau:

I. TÌNH HÌNH CHUNG
Thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW, trong tháng 11 năm 2026, UBND xã Vĩnh 

Thuỷ đã tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ về phát triển khoa học, công 
nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06 trên địa bàn. Công tác 
lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục được quan tâm thực hiện; các văn bản chỉ đạo của cấp trên 
được quán triệt, triển khai kịp thời đến cán bộ, công chức, các ban ngành, đoàn thể 
và các thôn.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành của 
UBND xã tiếp tục được đẩy mạnh; 100% cán bộ, công chức sử dụng hệ thống quản 
lý văn bản và điều hành để xử lý công việc. Công tác cải cách hành chính gắn với 
chuyển đổi số có nhiều chuyển biến tích cực; việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành 
chính trên môi trường điện tử được duy trì thực hiện hiệu quả.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ
1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và nâng cao nhận thức
- Trong tháng 11, UBND xã Vĩnh Thuỷ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển 

khai các nhiệm vụ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi 
số và thực hiện Đề án 06 bảo đảm đồng bộ, kịp thời; từng bước nâng cao nhận thức, 
trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong tổ chức thực hiện.

- Đăng ký sản phẩm, mô hình ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, cải cách 
hành chính;

- Làm sạch dữ liệu đất đai đạt 99,2%(Chỉ tiêu giao 95% trước 15/11/2026);
- Đẩy mạnh đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích thực hiện Nghị quyết 57-

NQ/TW trên địa bàn xã Vĩnh Thuỷ;
- Báo cáo kết quả thực hiện bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu năm 2026;
- Tập huấn triển khai Không gian làm việc số tỉnh Quảng Trị(QuangTriWork);
- Đăng ký nhu cầu đào tạo, cấp chứng nhận Khung chương trình đào tạo, bồi 

dưỡng về quản trị dữ liệu theo Quyết định số 1555/QĐ-TTg;
- Đề xuất nhu cầu trang bị, nâng cấp hạ tầng CNTT năm 2026;
- Triển khai đăng ký bồi dưỡng về chuyển đổi số năm 2026;
Các văn bản chỉ đạo, điều hành đã ban hành gồm:
- Công văn số 2670/UBND-VHXH ngày 16/10/2026 của UBND xã Vĩnh 
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Thuỷ về việc đề nghị thay đổi nội dung thông tin chứng thư chữ ký số chuyên dùng 
công vụ cho cá nhân;

- Công văn số 2678/UBND-VHXH ngày 16/10/2026 của UBND xã Vĩnh 
Thuỷ về việc rà soát cơ sở dữ liệu, nền tảng số, hệ thống thông tin và đề xuất bộ chỉ 
tiêu phục vụ chỉ đạo điều hành các cấp;

- Công văn số 2728/UBND-VHXH ngày 21/10/2026 của UBND xã Vĩnh 
Thuỷ về việc rà soát, cung cấp danh sách cụm dân cư, khu vực có dân cư sinh sống 
lõm sóng băng rộng di động trên địa bàn xã Vĩnh Thuỷ;

- Công văn số 2752/UBND-VHXH ngày 22/10/2026 của UBND xã Vĩnh 
Thuỷ về việc tổ chức mở tài khoản ngân hàng miễn phí cho công dân tại 11 thôn trên 
địa bàn xã Vĩnh Thuỷ;

- Công văn số 2754/UBND-VHXH ngày 22/10/2026 của UBND xã Vĩnh 
Thuỷ về việc rà soát đội ngũ công chức lĩnh vực công nghệ thông tin, chuyển đổi số; 

- Công văn số 2771/UBND-VHXH ngày 23/10/2026 của UBND xã Vĩnh 
Thuỷ về việc cử CBCCVC hỗ trợ mở tài khoản ngân hàng miễn phí, tích hợp tài 
khoản ASXH tại các thôn theo Thông báo số 2752/TB-UBND ngày 22/10/2026 của 
UBND xã Vĩnh Thuỷ;

- Công văn số 2776/UBND-VHXH ngày 23/10/2026 của UBND xã Vĩnh 
Thuỷ về việc góp ý dự thảo Đề án “Phát triển kinh tế không gian tầm thấp trên địa 
bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2027-2030,định hướng đến năm 2035”;

- Công văn số 2783/UBND-VHXH ngày 23/10/2026 của UBND xã Vĩnh 
Thuỷ Đăng ký sản phẩm, mô hình ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, cải cách hành 
chính; 

- Công văn số 2826/UBND-VHXH ngày 28/10/2026 của UBND xã Vĩnh 
Thuỷ về việc đẩy mạnh công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng quốc gia đến năm 
2030 và những năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;

- Công văn số 2843/UBND-VHXH ngày 29/10/2026 của UBND xã Vĩnh 
Thuỷ về việc khảo sát hiện trạng ứng dụng CNTT phục vụ xây dựng, cập nhật Khung 
kiến trúc Chính quyền số tỉnh Quảng Trị trên địa bàn xã Vĩnh Thuỷ;

- Công văn 2850/UBND-VHXH ngày 29/10/2026 của UBND xã Vĩnh Thuỷ 
về việc rà soát, xác định chính xác số lượng điểm lõm sóng trên địa bàn xã Vĩnh 
Thuỷ; 

- Công văn số 2868/UBND-VHXH ngày 30/10/2026 của UBND xã Vĩnh 
Thuỷ về việc cung cấp thông tin phục vụ triển khai Hệ thống thông tin báo cáo 
tỉnh Quảng Trị;

- Công văn số 2874/UBND-VHXH ngày 30/10/2026 của UBND xã Vĩnh 
Thuỷ về việc triển khai bồi dưỡng về chuyển đổi số năm 2026;

- Báo cáo số 445/ BC-UBND ngày 30/10/2026 của UBND xã Vĩnh Thuỷ về 
việc triển khai đợt cao điểm nâng cao tỷ lệ tích hợp tài khoản an sinh xã hội vào ứng 
dụng VNeID trên địa bàn xã Vĩnh Thuỷ(Báo cáo tuần từ 25/10/2026 - 30/10/2026);

- Công văn số 2881/UBND-VHXH ngày 02/11/2026 của UBND xã Vĩnh 
Thuỷ về việc đẩy mạnh đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích thực hiện Nghị quyết 
số 57-NQ/TW trên địa bàn xã Vĩnh Thuỷ;
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- Công văn số 2906/UBND-VHXH ngày 04/11/2026 của UBND xã Vĩnh 

Thuỷ về việc đăng ký nhu cầu đào tạo, cấp chứng nhận Khung chương trình đào tạo, 
bồi dưỡng về quản trị dữ liệu theo Quyết định số 1555/QĐ-TTg;

- Công văn số 2901/UBND-VHXH ngày 04/11/2026 của UBND xã Vĩnh 
Thuỷ về việc tập huấn triển khai Không gian làm việc số tỉnh Quảng Trị 
(QuangTriWork);

- Báo cáo số 456/BC-UBND ngày 05/11/2026 của UBND xã Vĩnh Thuỷ về 
việc báo cáo kết quả thực hiện bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu năm 2026;

- Công văn số 2948/UBND-VHXH ngày 09/11/2026 của UBND xã Vĩnh 
Thuỷ về việc đề xuất nhu cầu trang bị, nâng cấp hạ tầng CNTT năm 2026;

- Giấy mời số 2950/GM-UBND ngày 10/11/2026 của UBND xã Vĩnh Thuỷ 
về việc tham dự Hội nghị trực tuyến về Mô hình chuyển đổi số cấp xã và Lễ ký Kế 
hoạch phối hợp giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và UBND tỉnh Quảng Trị;

- Công văn số 2955/UBND-VHXH ngày 10/11/2026 của UBND xã Vĩnh 
Thuỷ về việc triển khai mô hình “Mỗi học sinh, một công dân số” ngành Giáo dục 
và Đào tạo Quảng Trị.

2. Phát triển hạ tầng số 
UBND xã Vĩnh Thuỷ tiếp tục quan tâm đầu tư, củng cố và phát triển hạ tầng 

số phục vụ công tác quản lý, điều hành, cải cách hành chính và thực hiện chuyển đổi 
số trên địa bàn.

Hệ thống mạng internet tại trụ sở UBND xã cơ bản đáp ứng yêu cầu phục vụ 
hoạt động chuyên môn, đảm bảo kết nối thông suốt phục vụ xử lý văn bản điện tử, 
hội nghị trực tuyến và giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng. Trang 
thiết bị công nghệ thông tin như máy tính, máy in, máy scan từng bước được rà soát, 
bổ sung nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cán bộ, công chức.

UBND xã tiếp tục duy trì sử dụng hiệu quả các nền tảng số dùng chung của 
tỉnh như: hệ thống quản lý văn bản và điều hành, thư điện tử công vụ, chữ ký số, hệ 
thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến. Tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử giữa 
các cơ quan ngày càng được nâng cao, góp phần giảm chi phí và thời gian xử lý công việc.

3. Vận hành ứng dụng số và dữ liệu số
Tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả vận hành các ứng dụng số, cơ sở dữ liệu 

số phục vụ công tác quản lý, điều hành, cải cách hành chính và thực hiện chuyển đổi 
số trên địa bàn.

Các hệ thống dùng chung như hệ thống quản lý văn bản và điều hành, thư điện 
tử công vụ, hệ thống một cửa điện tử, dịch vụ công trực tuyến và chữ ký số được cán 
bộ, công chức khai thác, sử dụng thường xuyên trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp tục hướng dẫn người dân sử dụng 
dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và các ứng dụng số phục 
vụ giải quyết thủ tục hành chính. 

4. Đảm bảo an toàn, an ninh mạng và bảo mật thông tin
UBND xã thường xuyên quán triệt cán bộ, công chức chấp hành nghiêm các 

quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, an toàn thông tin mạng và sử dụng hệ thống 
công nghệ thông tin trong thực thi công vụ. Việc sử dụng thư điện tử công vụ, chữ 
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ký số, tài khoản truy cập các phần mềm chuyên ngành được thực hiện theo đúng quy 
định, góp phần hạn chế nguy cơ mất an toàn thông tin.

5. Phát triển nguồn nhân lực
Tiếp tục quan tâm phát triển nguồn nhân lực phục vụ yêu cầu triển khai thực 

hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW gắn với chuyển đổi số, cải cách hành chính và thực 
hiện Đề án 06 trên địa bàn.

UBND xã thường xuyên quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức 
về vai trò của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong thực 
hiện nhiệm vụ chuyên môn. Cán bộ, công chức từng bước nâng cao tinh thần chủ 
động ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc, khai thác các hệ thống 
thông tin và nền tảng số dùng chung.

6. Các chỉ tiêu Đề án 06, chuyển đổi số.
Năm 2026

(Tính đến ngày 11/11/2026)STT Nội dung
Chỉ tiêu Kết quả Ghi chú

1 Tỷ lệ cán bộ, công chức được bồi dưỡng 
kỹ năng số căn bản 100% 25%

Hoàn thành 
100% trong 
năm 2026

2 Tỷ lệ cán bộ, công chức xử lý văn bản, hồ 
sơ công việc qua môi trường điện tử 100% 100%

3 Tỷ lệ văn bản đi ký số toàn cơ quan 100% 96.05%

4 Tỷ lệ văn bản đi ký số lãnh đạo 100% 95.43%

5 Tỷ lệ chi trả an sinh xã hội qua tài khoản 
đối với NCC 70% 100% Vượt chỉ tiêu

6 Tỷ lệ chi trả an sinh xã hội qua tài khoản 
đối với đối tượng BTXH 40 82,2% Vượt chỉ tiêu

7 Tỷ lệ đăng ký hưởng lương hưu, trợ cấp 
BHXH qua tài khoản 91% 96,5% Hoàn thành

8
Tỷ lệ người sử dụng có khả năng truy cập 
băng thông rộng cố định với tốc độ từ 
1Gb/s trở lên

80 80
Đạt

9
Tỷ lệ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ 
số, đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện 
tử

0 0

10 Tỷ lệ doanh nghiệp, HTX đăng ký định 
danh điện tử 100% 100%

11 Tỷ lệ hồ sơ đăng ký kinh doanh trực tuyến 100% 95%

12 Tỷ lệ công dân tích hợp Sổ sức khỏe điện 
tử trên ứng dụng VNeID 80% 90.5% Vượt chỉ tiêu

13 Tỷ lệ tích hợp tài khoản ngân hàng hưởng 
an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID

80%
Năm 2026 33.4%

Chưa đạt, 
cao hơn mức 

trung bình 
chung của 

tỉnh(31.56%)

14 Tỷ lệ người dân cài đặt ứng dụng Công 
dân số QUANGTRI-S

80%
31/12/2026 46,85% Chưa đạt

15 Làm sạch dữ liệu dân cư Nhóm 1 100%
31/10/2026 99,2% Chưa đạt

III. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC VÀ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
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1. Khó khăn, vướng mắc
Hạ tầng công nghệ thông tin mặc dù được UBND xã nâng cấp, thay mới nhiều 

máy nhưng chưa đồng bộ; một số trang thiết bị như máy tính, máy in, máy scan chưa 
đạt cấu hình khuyến nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Nguồn nhân lực có chuyên môn sâu về công nghệ thông tin, chuyển đổi số tại 
cấp xã còn thiếu; cán bộ phụ trách công nghệ thông tin chủ yếu kiêm nhiệm.

Triển khai đợt cao điểm hướng dẫn người dân tích hợp tài khoản hưởng ASXH 
gặp nhiều khó khăn do hệ thống nghẽn, không xác thực tài khoản tích hợp.

Ứng dụng Công dân số(QUANGTRI-S) chưa thống kê được những công dân 
chưa cài đặt Ứng dụng, dẫn đến khó khăn trong việc “đi từng ngõ, gõ từng nhà” 
trong việc hướng dẫn người dân cài đặt đạt chỉ tiêu tỉnh giao(80% đến 31/12/2026)

2. Kiến nghị, đề xuất
Đào tạo, bồi dưỡng hoặc bố trí nguồn nhân lực có chuyên môn sâu về công 

nghệ thông tin, chuyển đổi số tại cấp xã còn thiếu.
Có cơ chế chính sách cho các đối tượng chưa có điện thoại thông minh.
IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG
- Việc triển khai thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW trên địa bàn xã Vĩnh Thuỷ 

tiếp tục được UBND xã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ, 
bước đầu đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo nền tảng quan trọng để thúc đẩy chuyển 
đổi số, cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền và phục 
vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn trong thời gian tới.

- Các bài học kinh nghiệm, các mô hình hay, cách làm sáng tạo: UBND xã 
phối hợp với Ngân hàng, Đoàn thanh niên, Công an xã, các thôn trên địa bàn thường 
xuyên hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng Ứng dụng công dân số QUANGTRI-S 
và nâng cao tỷ lệ hoàn thành các nhiệm vụ Đề án 06 tại các điểm đông dân cư như 
chợ, trạm y tế và các cuộc hội họp đông người…

V. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN TỚI
Để tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết 57-NQ/TW, UBND xã Vĩnh Thuỷ 

xác định một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như sau:
- Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt và nâng cao nhận thức 

cho cán bộ, công chức và Nhân dân về vai trò, ý nghĩa của khoa học công nghệ, đổi 
mới sáng tạo và chuyển đổi số trong phát triển kinh tế - xã hội. 

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động 
quản lý, điều hành và giải quyết thủ tục hành chính; nâng cao hiệu quả sử dụng hệ 
thống quản lý văn bản, dịch vụ công trực tuyến, chữ ký số và các nền tảng số dùng chung. 

- Tiếp tục rà soát, đề xuất đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, trang 
thiết bị phục vụ chuyển đổi số; bảo đảm kết nối mạng ổn định đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số; tăng cường đào 
tạo, tập huấn kỹ năng số, kỹ năng an toàn thông tin cho cán bộ, công chức và thành 
viên Tổ công nghệ số cộng đồng. 

- Tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng và bảo mật thông tin; 
thường xuyên kiểm tra, rà soát các hệ thống thông tin nhằm kịp thời phát hiện và xử 
lý các nguy cơ mất an toàn dữ liệu. 

- Tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án 06; đẩy mạnh 
khai thác, sử dụng dữ liệu dân cư trong giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp 
dịch vụ công cho người dân. 
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- Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số; nâng cao chất lượng 

phục vụ người dân và tổ chức, góp phần xây dựng chính quyền số, xã hội số trên địa 
bàn xã.

- Nâng cao tỷ lệ người dân từ 14 tuổi trở lên có ĐDĐT mức 2;
- Hướng dẫn người dân tích hợp số tài khoản hưởng an sinh xã hội; sổ sức 

khoẻ điện tử thông qua tích hợp thẻ BHYT trên VNeID; 
- Tăng cường hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng Công dân 

số(QUANGTRI-S);
Trên đây là báo cáo của UBND xã về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 57-

NQ/TW tháng 11/2026 để Sở Khoa học và Công nghệ được biết theo dõi và tổng hợp./.

Nơi nhận:
- Sở KH&CN(B/c);
- ĐU, HĐND, UBMTTQ Việt Nam xã;
- Chủ tịch, Các PCT UBND xã;
- BCĐ PT KHCN, ĐMST, CĐS, CCHC và ĐA06;
- Các phòng chuyên môn, đơn vị SN thuộc xã;
- Lưu: VT, VHXH.

       TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
                     CHỦ TỊCH

                    Thái Nam Sơn
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